PHÒNG GD&ĐT KIM THÀNH

TRƯỜNG THCS KIM XUYÊN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Từ ngày 07/ 9/ 2015)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	TĐ ĐÀO TẠO
	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
	TỔNG TIẾT

	
	
	
	CN
	Chuyên môn
	BD - Phụ đạo
	Công tác khác
	

	1
	Phạm Văn Hải
	
	
	Sử 7A/ 2
	
	
	2

	2
	Nguyễn Lan Anh
	
	8C/ 4
	Toán 8AC/ 8
	
	TT/ 3
	15

	3
	Trần Vũ Hà
	
	6A/ 4
	Toán 6AC/ 8
	BD Lí 9/ 6
	TP
	18

	4
	Trần Văn Tiến
	
	7C/ 4
	Toán 7C/ 4, Lí 6/ 3, Lí 7/ 3, CN 9/ 3
	
	
	17

	5
	Hứa Xuân Liễu
	
	9A/ 4
	Toán 9AC/ 8, Toán 8B/ 4
	BD Toán 9/3
	
	19

	6
	Nguyễn Thị Liên
	
	
	Toán 9B/ 4, Toán 7B/ 4, TC Toán 9/ 3
	BD MT/ 3
	
	14

	7
	Nguyễn Thị Ninh
	
	7A/ 4
	Toán 7A/ 4, Toán 6B/ 4, Tin 6/ 6
	
	
	18

	8
	Bùi Văn Vân
	
	
	Lí 8/ 3, Lí 9/ 6, CN 8/ 6
	
	
	15

	9
	Hoàng Thanh Huyền
	
	8B/ 4
	Hoá 8/ 6, Hoá 9/ 6
	BD Hoá 9/ 3
	TTND/ 2
	21

	10
	Hoàng Thị Hạnh
	
	8A/ 4
	Sinh 8/ 6, CN 7/ 3
	BD Sinh 9/3
	
	16

	11
	Vũ Thị Mai
	
	7B/ 4
	Sinh7/ 6, Sinh 9/ 6
	BD Sinh 9/3
	
	19

	12
	Nguyễn Lan Hương
	
	6B/ 4
	Sinh 6/ 6, Công Nghệ 6/ 6
	
	
	16

	13
	Vũ Thị Thuỷ
	
	
	Tin 7/ 6, Tin 8/ 6
	
	PT PM/3
	15

	14
	Nguyễn Thị Thuý
	
	
	MĨ thuật 6, 7, 8, 9/ 12
	
	ĐĐKC/9
	21

	15
	Bùi Hữu Sơn
	
	9B/ 4
	TD 8/ 6, TD 9/ 6
	BD ĐK 9/ 3
	
	19

	16
	Nguyễn Thị Lân
	
	6C/ 4
	TD 6/ 6, TD 7/ 6
	
	
	16


PHÒNG GD&ĐT KIM THÀNH

TRƯỜNG THCS KIM XUYÊN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI (Từ ngày 07/ 9/ 2015)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	TĐ ĐÀO TẠO
	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
	TỔNG TIẾT

	
	
	
	CN
	Chuyên môn
	BD - Phụ đạo
	Công tác khác
	

	1
	Phạm Thị Hoa
	
	
	Văn 9C/ 5
	
	
	5

	2
	Nguyễn Thị Thuỷ
	
	9C/ 4
	GDCD 6, 7, 8, 9/12
	
	TTCM/3
	19

	3
	Nguyễn Văn Hải
	
	
	Địa 6/ 3, Địa 7/ 6, Địa 8/ 3, Địa 9/ 6
	BD Địa 9/ 3
	
	21

	4
	Phù Văn Thắng
	
	
	Văn 9AB/ 10, Văn 6C/ 4, Tc Văn 9/ 3
	
	TKHĐ/2
	19

	5
	Trần Thị Huyền
	
	
	Văn 8B/ 4, Văn 7ABC/ 8
	BDVăn 9/ 3
	
	19

	6
	Phạm Thị Hạnh
	
	
	Văn 8AC/ 8, Văn 6AB/ 8
	
	
	16

	7
	Đặng Trần Phong
	
	
	Sử 6/ 3, Sử 7/ 4, Sử 8/ 6, Sử 9/ 3
	BD Sử 9/ 3
	
	19

	8
	Nguyễn Thị Hương
	
	
	Anh 8ABC/ 9, Anh 6ABC/ 9
	
	
	18

	9
	Nguyễn Thị ThuỷA
	
	
	Anh 9ABC/ 6, Anh 7ABC/ 9
	BD Anh 9/3
	CTCĐ/ 3
	21

	10
	Nguyễn Mạnh Hà
	
	
	Nhạc 6/ 3, Nhạc 7/ 3, Nhạc 8/ 3
	
	ĐĐS/10
	19


